
Thứ/
DayBuổi/
SessionTiết/
Period 1C1 2C1 3C1 3C2 4C1 5C1

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Toán Toán GDTC TV đọc Toán LS - ĐL

3 ESL Science Global Perspectives TV đọc TV Đọc TV - Đọc

4 ESL Science Global Perspectives Tin học TV Đọc TV - Đọc

5 Thư viện TV - Đọc TV - đọc ESL Đạo đức/ KNS ESL

6 Mĩ thuật TV - Đọc TV - đọc ESL Reading Club ESL

7 Âm nhạc TV- Viết TV - viết Maths Global Perspectives Science

8 GDTC TNXH Toán Maths Global Perspectives Science

  

1 ESL Maths ESL HĐTN Toán TV- Viết

2 ESL Maths ESL Toán TV viết GDTC

3 Maths ESL Science TV - viết GDTC Toán

4 Maths ESL Science GDTC Nói và nghe Đ.Đ/KNS

5 GDTC TV- Nói và ngheTin học/ Công nghệ Science ESL Reading Club

6 TNXH TV - đọc GDTC Science ESL Reading Club

7 Tập đọc TV - đọc Âm nhạc ESL Science ESL

8 Tập đọc Toán Mĩ thuật ESL Science ESL

1 Science ESL ESL Toán GDTC Toán

2 Science ESL ESL GDTC Tin học/Công nghệ GDTC

3 ESL Science Maths Mĩ thuật Toán Tin học/ Công nghệ

4 ESL Science Maths TV - Nói và nghe TV Đọc TV - Đọc

5 Tập đọc GDTC TV - đọc Maths ESL Science

6 Tập đọc GDTC TV - đọc Maths ESL Science

7 Chính tả Mĩ thuật Toán ESL Maths ESL

8 Đạo đức/ KNS Âm nhạc TV/VHĐ ESL Maths ESL

1 Global Perspectives Maths Science Toán Toán Toán

2 Global Perspectives Maths Science Âm nhạc LTVC LTVC

3 Maths ESL ESL TV - đọc LSĐL Âm nhạc

4 Maths ESL ESL TV - đọc Âm nhạc Khoa học

5 Tập viết Đạo đức / KNS Toán ESL Science Global Perspectives

6 Tập đọc TV - viết TV - Nói và nghe ESL Science Global Perspectives

7 Góc sáng tạo Toán Đạo đức / KNS Science ESL Maths

8 Toán TV/VHĐ HĐTN Science ESL Maths

1 Science ESL Maths Toán TV Viết TV - Viết

2 Science ESL Maths TV - Viết Mĩ thuật SHL- HĐTN

3 ESL Global Perspectives ESL Đạo đức/KNS Khoa học Toán

4 ESL Global Perspectives ESL TV/VHĐ SHL- HĐTN Mĩ thuật

5 Tập viết Toán TV - viết Global Perspectives Maths ESL

6 Tự đọc sách báo TV- Luyện tập Toán Global Perspectives Maths ESL

7 Kể chuyện TV- Luyện tập TNXH TNXH ESL Maths

8 SHL- HĐTN SHL- HĐTN SHL- HĐTN SHL- HĐTN ESL Maths
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